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Họ và tên thí sinh:.............................................................................Số báo danh:.................................

Câu 1: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết khoảng cách thực tế từ thủ đô Hà Nội (Việt Nam) đến thủ đô Manila (Philippin) là bao nhiêu km?
A. 1 750.	B. 17 500.	C. 175 000.	D. 1 750 000.
Câu 2: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Lâm nghiệp và thủy sản, cho biết các tỉnh có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh dưới 10% (năm 2007) phân bố chủ yếu ở vùng nào của nước ta?
A. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.	D. Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung.
Câu 3: Biện pháp quan trọng nhất để phòng chống thiên tai ở vùng Bắc Trung Bộ là
A. bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ.	B. xây hồ chứa nước chống khô hạn.
C. xây đê, kè chắn sóng, bão.	D. di dân đến các vùng khác.
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết phần lớn các sông ở Tây Nguyên chảy vào dòng chính sông Mê Kông qua hai sông nào sau đây?
A. Xê Công, Sa Thầy.	B. Đăk Krông, Ea Sup.	C. Xê xan, Xrê Pôk.	D. Xê xan, Đăk Krông.
Câu 5: Cho biểu đồ:
SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 - 2014
[image: ]
Cho biết những nội dung nào sau đây còn thiếu hoặc chưa đúng với biểu đồ trên?
A. Giá trị, khoảng cách trục tung.	B. Khoảng cách năm và tên biểu đồ.
C. Số liệu và giá trị trên biểu đồ.	D. Chú thích và đơn vị trên trục.
Câu 6: Vì sao việc thông thương qua lại giữa nước ta với các nước láng giềng chỉ tiến hành ở một số cửa khẩu?
A. Phần lớn biên giới nước ta nằm ở miền núi.	B. Phần lớn biên giới chạy theo các đỉnh núi, các hẻm núi,...
C. Cửa khẩu là nơi có địa hình thuận lợi cho qua lại.	D. Thuận tiện cho việc đảm bảo an ninh quốc gia.
Câu 7: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết hướng gió thịnh hành tháng 1 tại trạm khí hậu Lạng Sơn?
A. Đông Bắc.	B. Đông Nam.	C. Tây.	D. Bắc.
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Câu 8: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016

	Vải (triệu m2)
	1 176,9
	1 346,5
	1 525,6
	1 700,7

	Giày, dép da (triệu đôi)
	192,2
	246,5
	253,0
	257,6

	Giấy bìa (nghìn tấn)
	1 536,8
	1 349,4
	1 495,6
	1 614,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Dựa vào bảng số liệu, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2016?
A. Cột.	B. Đường.	C. Miền.	D. Kết hợp.
Câu 9: Ảnh hưởng lớn nhất của các dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam đến khí hậu nước ta là
A. làm xuất hiện gió phơn Tây Nam khô nóng vào đầu mùa hạ.
B. làm cho khí hậu của nước ta phân hóa theo độ cao địa hình.
C. làm cho khí hậu ở nước ta phân hóa theo chiều Đông - Tây.
D. làm cho lượng mưa phân hóa không đồng đều trên lãnh thổ.
Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của cơ cấu dân số vàng?
A. Nguồn lao động dồi dào, khả năng tiếp thu khoa học - kĩ thuật cao.
B. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao, số trẻ em sinh ra hàng năm lớn.
C. Tỉ lệ người phụ thuộc thấp tạo điều kiện phát triển kinh tế.
D. Nguồn lao động dồi dào, gây sức ép cho vấn đề giải quyết việc làm.
Câu 11: Nguyên nhân chủ yếu làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái là do
A. nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi.
B. địa hình đồi núi thấp, mưa lớn và tập trung theo mùa.
C. địa hình nhiều đồi núi, đất đá vụn bở và dễ bóc mòn.
D. chế độ mưa phân hóa theo mùa, độ dốc của địa hình.
Câu 12: Có bao nhiêu nhận định không đúng về vị trí địa lí, lãnh thổ của nước ta?
1. Nước ta nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
2. Vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến quy định tính chất nhiệt đới của khí hậu.
3. Nằm trong vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải.
4. Nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
5. Chỉ một số địa phương trên đất nước ta có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong một năm.
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 13: Sự khác nhau về thiên nhiên của vùng Đông Bắc và Tây Bắc, Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn nước ta là biểu hiện của quy luật nào?
A. Địa đới.	B. Đai cao.	C. Địa ô.	D. Thống nhất và hoàn chỉnh. Câu 14: Khối khí từ vịnh Bengan vượt dãy Trường Sơn di chuyển tới Bắc Trung Bộ theo hướng Tây Nam do nguyên nhân nào?
A. Bề mặt đệm là đồng bằng ven biển cấu tạo bởi vật liệu phù sa biển, cát và ít thực vật.
B. Lực Côriôlit và áp thấp Bắc Bộ phát triển mạnh với tâm áp ở Đồng bằng sông Hồng.
C. Đồi núi thấp chiếm ưu thế, hướng núi tây bắc - đông nam vuông góc với hướng gió.
D. Lực Côriôlit và sự chênh lệch nhiệt độ không khí giữa hai sườn của dãy Trường Sơn.
Câu 15: Tính chất địa đới của tự nhiên Việt Nam được biểu hiện ở
A. nhiệt độ giảm theo độ cao, gió mùa Tây Nam và đất phù sa.
B. địa hình nhiều đồi núi, gió Đông Nam và đất xám trên phù sa cổ.
C. có các đồng bằng hạ lưu sông, gió phơn và đất phèn, mặn.
D. nhiệt độ trung bình năm trên 20°C, gió tín phong và đất feralit.
Câu 16: Để giải quyết việc làm bền vững ở nước ta hiện nay, cần chú ý các giải pháp nào sau đây?
A. Phát triển nông nghiệp, khuyến khích di dân, xuất khẩu lao động.
B. Thúc đẩy công nghiệp hóa, đầu tư hạ tầng đô thị, hạn chế di dân.
C. Phát triển công nghiệp, dịch vụ, đào tạo lao động, thu hút đầu tư.
D. Giảm tỉ lệ sinh, phân bố lại dân cư, hạn chế di dân, thu hút đầu tư.
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Câu 17: Thiên nhiên nước ta mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa và phân hóa đa dạng chủ yếu do tác động kết hợp của
A. vị trí địa lí, hình thể lãnh thổ, ảnh hưởng của Biển Đông, dải hội tụ, bão.
B. vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ, hướng nghiêng địa hình, Biển Đông, bão.
C. Biển Đông, bức chắn địa hình, gió phơn Tây Nam, áp thấp nhiệt đới, bão.
D. vị trí địa lí, hình thể lãnh thổ, các loại gió, đặc điểm địa hình, Biển Đông.
Câu 18: Loại gió gây ra hiện tượng “nồm ẩm” vào nửa cuối mùa đông ở nước ta là
A. gió mùa Đông Bắc.	B. gió mùa Tây Nam.
C. gió Tín Phong bán cầu Bắc.	D. gió từ Bắc Ấn Độ Dương.
Câu 19: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết chế độ nhiệt trong năm trên lãnh thổ nước ta?
A. Có một cực đại và một cực tiểu.	B. Có hai cực đại và hai cực tiểu.
C. Miền Nam có hai cực đại và một cực tiểu.	D. Miền Bắc có một cực đại và một cực tiểu.
Câu 20: Phía đông là dãy núi cao, đồ sộ; phía tây là địa hình núi trung bình; ở giữa thấp hơn là các dãy núi xen các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi là đặc điểm địa hình của vùng núi nào?
A. Tây Bắc.	B. Đông Bắc.	C. Trường Sơn Bắc.	D. Trường Sơn Nam.
Câu 21: Việc hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế ở nước ta nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.	B. Phát triển kinh tế và giải quyết việc làm.
C. Hội nhập quốc tế và giải quyết việc làm.	D. Nâng cao đời sống và bảo vệ môi trường.
Câu 22: "Cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp lâu năm, lúa, bò, thịt lợn, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản” là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp nào?
A. Đồng bằng sông Hồng.	B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Bắc Trung Bộ.	D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 23: Số tháng có nhiệt độ dưới chỉ tiêu nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ khác với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu do
A. vị trí địa lý, gió theo hướng đông bắc, thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh.
B. thời gian trời lên thiên đình, gió mùa Đông Bắc, vị trì gần xích đạo.
C. gió hướng tây nam, thời gian Mặt Trời lên thiên đình, dải hội tụ nhiệt đới.
D. gió hướng tây nam, Tín phong bán cầu Bắc, vị trí gần với chí tuyến Bắc.
Câu 24: Hiện tượng cát bay, cát chảy làm hoang mạc hóa đất đai ở vùng ven biển miền Trung nước ta là do nhân tố nào sau đây gây ra?
A. Hướng lãnh thổ gần như vuông góc với hướng gió.
B. Địa hình bờ biển còn có nhiều biến động.
C. Rừng ngập mặn chiếm diện tích ít và bị chặt phá mạnh.
D. Khai thác sa khoáng quá mức để làm vật liệu xây dựng.
Câu 25: Kết quả có ý nghĩa nhất của quá trình hội nhập thể hiện rõ ở việc
A. dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội.	B. Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới.
C. tăng cường giao lưu hợp tác với các nước.	D. thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 26: Kiểu thời tiết lạnh khô xảy ra ở vùng nào của nước ta, vào thời kì nào, do khối khí nào chi phối?
A. Miền Bắc - nửa sau mùa đông – khối khí NPc.	B. Miền Bắc - nửa đầu mùa đông – khối khí Tc.
C. Miền Nam - nửa sau mùa đông – khối khí Pc.	D. Miền Bắc - nửa đầu mùa đông – khối khí NPc.
Câu 27: Nhân tố nào sau đây quyết định tính phong phú về thành phần loài của sinh vật nước ta?
A. Sự phong phú và phân hóa đa dạng của các nhóm đất.
B. Vị trí trên đường di cư và di lưu của nhiều loài thực vật.
C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa đa dạng.
D. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế, có sự phân hóa phức tạp.
Câu 28: Khó khăn về tự nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ khi phát triển cây công nghiệp, cây đặc sản và cây ăn quả?
A. Hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối.	B. Đất thường xuyên bị rửa trôi, xói mòn.
C. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, lũ ống. D. Địa hình nhiều đồi núi và có nhiều cao nguyên lớn.
Câu 29: Dải hội tụ chí tuyến chạy theo hướng kinh tuyến vào đầu mùa hạ ở nước ta nằm giữa 2 khối khí
A. bắc Ấn Độ Dương và tây Thái Bình Dương.	B. bắc Ấn Độ Dương và chí tuyến bán cầu Bắc.
C. tây Thái Bình Dương và chí tuyến Nam bán cầu. D. chí tuyến Nam bán cầu và bắc Ấn Độ Dương.
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Câu 30: Kết quả lớn nhất của quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế ở nước ta?
A. Hình thành các vùng chuyên canh và khu công nghiệp.
B. Hình thành các vùng động lực và khu công nghệ cao.
C. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành các khu chế xuất.
D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân hóa các vùng sản xuất.
Câu 31: Câu nói: “Mùa nào thức nấy” thể hiện sự phân mùa trong khí hậu ảnh hưởng đến
A. mỗi loại nông sản chỉ sản xuất được một vụ trong năm.
B. năng suất và khối lượng nông sản.
C. sự chuyển dịch cơ cấu mùa vụ do sự thay đổi của khí hậu.
D. cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp.
Câu 32: Ở độ cao từ 1600 - 1700 m đến 2600m có các loài sinh vật nào?
A. Nhiều thú có lông dày như gấu, sóc, cáo.	B. Rêu, địa y phủ kín thân, cành cây.
C. Nhiều chim thú cận nhiệt phương Bắc.	D. Rừng cận nhiệt lá rộng và lá kim.
Câu 33: Ở nước ta, độ muối của nước biển thay đổi theo từng đoạn bờ biển chủ yếu do
A. sự phân hóa chế độ mưa và mạng lưới sông ngòi. B. thay đổi biên độ nhiệt độ và mạng lưới sông ngòi.
C. chế độ thủy triều và hoạt động của các dòng biển. D. thay đổi của thềm lục địa và hoàn lưu khí quyển. Câu 34: Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô là do ảnh hưởng của
A. dãy núi Hoành Sơn kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.
B. dãy núi Trường Sơn Nam kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.
C. dãy núi Trường Sơn Bắc kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.
D. dãy núi Hoàng Liên Sơn kết hợp với ảnh hưởng của biển.
Câu 35: Vào thời gian giữa mùa hạ xuất hiện mưa rào kéo dài ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta là do nguyên nhân chủ yếu nào?
A. Tác động kết hợp của bão và gió mùa Đông Bắc.
B. Tác động kết hợp của gió mùa Tây Nam và các dãy núi chắn gió.
C. Tác động kết hợp của gió mùa Tây Nam và gió Tín phong Bắc bán cầu.
D. Tác động kết hợp của gió mùa Đông Nam ẩm và dải hội tụ nhiệt đới.
Câu 36: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự khác nhau về khí hậu giữa hai miền Nam, Bắc?
A. Lượng mưa.	B. Số giờ nắng.	C. Lượng bức xạ.	D. Nhiệt độ trung bình.
Câu 37: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho nhiệt độ trung bình về mùa đông ở Tây Bắc cao hơn Đông Bắc?
A. Thực vật suy giảm.	B. Gió phơn Tây Nam.	C. Hướng các dãy núi.	D. Có vĩ độ thấp hơn.
Câu 38: Biển Đông được xem là một trong những “điểm nóng” của khu vực và trên thế giới vì
A. là vùng biển diễn ra nhiều tranh chấp giữa các quốc gia.
B. biển Đông giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược quan trọng.
C. vùng biển rộng lớn, có nhiều tàu thuyền thường xuyên qua lại.
D. gần các tuyến hàng hải và hàng không quốc tế.
Câu 39: Nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện dòng người chuyển cư tạm thời từ nông thôn ra thành thị nước ta?
A. Thu nhập thấp, lối sống nông thôn đơn điệu.	B. Tỉ lệ thiếu việc làm cao, đời sống khó khăn.
C. Dịch vụ chưa đa dạng, hạ tầng còn hạn chế.	D. Điều kiện học tập, khám chữa bệnh khó khăn.
Câu 40: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết khu vực nào có các dòng sông hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung và lũ lớn nhất vào tháng 8?
A. Đông Trường Sơn.	B. Bắc Bộ.	C. Tây Nguyên.	D. Nam Bộ.
Câu 41: Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2015
	Năm
	2005
	2010
	2012
	2015

	Diện tích (nghìn ha)
	7 329,2
	7 489,4
	7 761,2
	7 828,0

	Sản lượng (nghìn tấn)
	35 832,9
	40 005,6
	43 737,8
	43 091,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa của nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?
A. Năng suất tăng chậm hơn sản lượng.	B. Diện tích tăng nhanh hơn sản lượng.
C. Diện tích tăng nhanh hơn năng suất.	D. Năng suất tăng nhưng không liên tục.
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Câu 42: Khu vực cực Nam Trung Bộ nước ta có lượng mưa thấp nhất cả nước do tác động chủ yếu của các nhân tố nào sau đây?
A. Vị trí gần chí tuyến, hoạt động gió mùa Đông Bắc, ít ảnh hưởng của bão.
B. Đặc điểm địa hình, bờ biển, hoạt động gió Tây, hiện tượng nước trồi.
C. Hoạt động gió Tây, Tín phong bán cầu Bắc, các dãy núi ăn sát ra biển.
D. Địa hình thấp dạng lòng chảo, diện tích rừng ít, hoạt động gió Tây Nam.
Câu 43: Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu ở nước ta hiện nay là
A. tăng hiệu quả kinh tế, sử dụng tốt tài nguyên.	B. đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng nguồn thu.
C. đẩy mạnh sản xuất, áp dụng công nghệ mới.	D. tạo việc làm, sử dụng hợp lí nguồn lao động.
Câu 44: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết nhận định nào đúng?
A. Tỉ lệ dân thành thị luôn cao hờn tỉ lệ dân nông thôn.
B. Số dân thành thị tăng nhanh hơn và tăng liên tục.
C. Số dân nông thôn tăng chậm hơn và tăng liên tục.
D. Số dân nông thôn tăng ít hơn số dân thành thị.
Câu 45: Để tăng sản lượng lương thực ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là
A. đẩy mạnh thâm canh.	B. mở rộng diện tích.
C. đẩy mạnh khai hoang miền núi.	D. thu hút đầu tư nước ngoài.
Câu 46: Để nông sản thu hoạch bảo đảm chất lượng hàng xuất khẩu, cần quan tâm đến khâu then chốt là
A. cơ giới hóa khâu làm đất, lai tạo giống mới.	B. tiến hành thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích.
C. đầu tư đúng mức cho công nghệ sau thu hoạch.	D. lai tạo các loại giống mới cho năng suất cao.
Câu 47: Phát biểu nào sau đây đúng về điều kiện chăn nuôi nước ta?
A. Các dịch vụ về giống, thú y đã có nhiều tiến bộ và phát triển rộng khắp.
B. Xu hướng chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp được phát triển.
C. Giá trị các sản phẩm không qua giết thịt chiếm tỉ trọng ngày càng cao.
D. Tỉ trọng trong giá trị sản xuất nông nghiệp từng bước tăng khá vững chắc.
Câu 48: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang miền tự nhiên, cho biết lát cắt địa hình A - B của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chạy theo hướng nào?
A. Đông - Tây.	B. Bắc - Nam.	C. Đông Nam - Tây Bắc.  D. Tây Nam - Đông Bắc. Câu 49: Việc khai thác các mỏ khí thiên nhiên và thu hồi khí đồng hành ở nước tà đã mở ra bước phát triển mới cho những ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Khí hóa lỏng, sản xuất phân bón, lọc - hóa dầu.	B. Lọc - hóa dầu, khí hóa lỏng, sản xuất điện.
C. Khí hóa lỏng, sản xuất phân bón, sản xuất điện.	D. Sản xuất phân bón, sản xuất điện, lọc - hóa dầu.
Câu 50: Cho biểu đồ về xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta giai đoạn 2015 - 2019:
[image: ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu trị giá xuất khẩu.	B. Tốc độ tăng trị giá xuất khẩu.
C. Chuyển dịch cơ cấu trị giá xuất khẩu.	D. Quy mô trị giá xuất khẩu.
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Câu 51: Ý nào sau đây không phải là nội dung của Chiến lược phát triển dân số và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động nước ta?
A. Thực hiện giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số. B. Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.
C. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo.	D. Phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi.
Câu 52: Hãy cho biết tượng đá nàng Tô Thị (Lạng Sơn) được hình thành chủ yếu do quá trình nào sau đây?
A. Bóc mòn.	B. Bồi tụ.	C. Mài mòn.	D. Thổi mòn.
Câu 53: Nguyên nhân chính làm cho sông Mê Công có chế độ nước điều hoà hơn sông Hồng là do
A. sông Mê Công dài và bằng phẳng hơn sông Hồng.
B. sông Mê Công đổ ra biển bằng chín cửa.
C. thuỷ điện Hoà Bình làm sông Hồng chảy thất thường.
D. Biển Hồ giúp điều hoà nước sông Mê Công.
Câu 54: Nguyên nhân nào sau đây làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng lao động xã hội ở nước ta?
A. Xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển của giáo dục, y tế.
B. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và quá trình đổi mới.
C. Do quá trình đổi mới và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
D. Xu hướng hội nhập quốc tế và xuất khẩu nguồn lao động.
Câu 55: Ở nước ta hiện nay, vùng nông nghiệp có trình độ thâm canh đối lập nhau rõ nhất là
A. Tây Nguyên.	B. Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.	D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 56: Việc đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp ở nước ta không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Khai thác hợp lí hơn sự phong phú, đa dạng của tự nhiên.
B. Giảm thiểu rủi ro khi thị trường nông sản biến động bất lợi.
C. Tập trung phát triển nông sản ở những vùng chuyên canh.
D. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm.
Câu 57: Yếu tố hài văn nào sau đây không phải của Biển Đông?
A. Độ mặn trung bình khoảng 32 - 33‰, thay đổi theo mùa.
B. Hải lưu có hướng chảy theo mùa và có tính khép kín.
C. Sóng biển mạnh nhất vào thời kì gió mùa Tây Nam.
D. Nhiệt độ nước biển khá cao và biến động theo mùa.
Câu 58: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp chung, cho biết ý nào dưới đây đúng về giá trị của ngành lâm nghiệp nước ta giai đoạn 2000 - 2007?
A. Giá trị sản xuất tăng 185,8%.	B. Giá trị sản xuất giảm 0,9%.
C. Giá trị sản xuất tăng thêm khoảng 4152,2 tỉ đồng. D. Giá trị sản xuất tăng 1,59 lần.
Câu 59: Những yếu tố chủ yếu nào sau đây góp phần tăng cường sức bốc hơi bề mặt, tăng mức độ khô nóng cho gió Tây khi đến vùng Bắc Trung Bộ?
A. Thực vật kém phát triển, đồng bằng rộng, ít phù sa. B. Vật liệu phù sa sông, biển, cát phổ biến, ít thực vật.
C. Địa hình gò đồi, phù sa sông, đồng bằng hẹp ngang. D. Do tiếp giáp với vùng biển rộng, phù sa biển bồi tụ.
Câu 60: Biện pháp tốt nhất để hạn chế thiệt hại do bão gây ra ở các vùng đồng bằng ven biển là
A. cần củng cố công trình lớn và bảo vệ nhà cửa.	B. củng cố công trình đê biển, trồng rừng ven biển.
C. trồng rừng ở thượng nguồn con sông lớn và dốc.   D. thông báo cho tàu thuyền, ngư cụ tìm nơi trú ẩn.
Câu 61: Gió biển có thể tác động sâu vào trong lục địa của lãnh thổ nước ta chủ yếu là do
A. cấu trúc của địa hình, địa hình thấp dần ra biển, các loại gió thịnh hành.
B. địa hình thấp dần ra biển, tác động của gió mùa, ảnh hưởng của gió Tây Nam.
C. địa hình hẹp theo chiều ngang, tác động dòng biển nóng, hướng gió Đông Bắc.
D. hướng nghiêng của địa hình, tác động gió Tín phong và ảnh hưởng dòng biển.
Câu 62: Mùa khô ở Lục Ngạn (Bắc Giang) kéo dài
A. 2 - 3 tháng.	B. 3 - 4 tháng.	C. 4 - 5 tháng.	D. 5 - 6 tháng.
Câu 63: Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở nước ta là
A. thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên biển, góp phần bảo vệ môi trường.
B. đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cung cấp hàng xuất khẩu.
C. tăng thu nhập, khai thác tối đa các nguồn lợi thủy sản, thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
D. tạo việc làm, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp, thu hút vốn ở ngoài nước.
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Câu 64: Kiểu thời tiết điển hình của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ tháng XI đến tháng IV năm sau là
A. nắng, nóng, trời nhiều mây.	B. nắng, ít mây và mưa nhiều.
C. nắng, ổn định, tạnh ráo.	D. nắng nóng và mưa nhiều.
Câu 65: Cho biểu đồ:
CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2016 (Đơn vị: %)
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Dựa vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu sản lượng đường kính phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2016 so với 2010?
A. Nhà nước giảm, ngoài Nhà nước tăng.	B. Nhà nước và ngoài Nhà nước đều tăng.
C. Đầu tư nước ngoài giảm, ngoài Nhà nước tăng.	D. Đầu tư nước ngoài và Nhà nước đều giảm.
Câu 66: Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây do
A. kết quả của việc di dân tự do từ nông thôn ra thành thị.
B. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở thành thị cao hơn nông thôn.
C. sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quy hoạch, mở rộng đô thị.
D. cơ sở hạ tầng đô thị phát triển cao so với khu vực và thế giới.
Câu 67: Mục tiêu của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội ở nước ta là
A. Đồng bộ thể chế kinh tế thị trường.	B. Đẩy mạnh các hợp tác xã phát triển.
C. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.	D. Hạn chế tham gia các tổ chức trên thế giới.
Câu 68: Ở nước ta hiện nay, biện pháp giải quyết việc làm hữu hiệu nhất là
A. đẩy mạnh xuất khẩu lao động.	B. đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.
C. đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.	D. đa dạng hóa các loại hình đào tạo lao động.
Câu 69: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nghề nuôi tôm phát triển "bùng nổ" trong thời gian gần đây là
A. điều kiện nuôi rất thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.
B. nhu cầu thị trường trong và ngoài nước được mở rộng.
C. chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản của nhà nước.
D. giá trị thương phẩm được nâng cao nhờ công nghiệp chế biến phát triển.
Câu 70: Trên các bề mặt cao nguyên có nhiều thuận lợi để phát triển
A. rừng, chăn nuôi, cây lương thực, cây công nghiệp. B. lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản.
C. chăn nuôi, thủy sản, cây công nghiệp.	D. trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc.
Câu 71: Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ VÀ SỮA TƯƠI CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
	Năm
	2015
	2016
	2018
	2020

	Cà phê (nghìn tấn)
	87,6
	95,4
	107,4
	123,4

	Sữa tươi (triệu lít)
	1027,9
	1105,5
	1217,9
	1365,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) Dựa vào bảng số liệu, các dạng biểu đồ thích hợp để thể hiện sản lượng cà phê và sữa tươi của nước ta giai đoạn 2015 - 2020?
A. Miền, kết hợp, đường. B. Tròn, kết hợp, đường. C. Đường, cột, kết hợp. D. Kết hợp, tròn, miền.
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Câu 72: Hiện nay, về vấn đề cắm mốc phân định chủ quyền biên giới quốc gia Việt Nam cần tiếp tục đàm phán với
A. Trung Quốc và Lào.	B. Lào và Cam-pu-chia.
C. Cam-pu-chia và Trung Quốc.	D. Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia.
Câu 73: Cho bảng số liệu:
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2014
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2012
	2014

	Số dự án đăng ký (dự án)
	391
	970
	1237
	1287
	1843

	Tổng số vốn đăng ký (tỉ USD)
	2,8
	6,8
	19,9
	16,4
	21,9

	Vốn thực hiện (tỉ USD)
	2,4
	3,3
	11,0
	10,0
	12,5


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào dưới đây đúng về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2014?
A. Số dự án đăng ký tăng hơn 5 lần.
B. Quy mô số vốn thực hiện có xu hướng tăng nhưng không ổn định.
C. Tỉ lệ vốn thực hiện luôn đạt khoảng 90% so với vốn đăng ký.
D. Tổng số vốn đăng ký và vốn thực hiện tăng liên tục.
Câu 74: Sắp xếp các vùng có tỷ lệ dân thành thị từ cao xuống thấp của nước ta?
A. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.
B. Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng.
D. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 75: Gia tăng dân số nhanh không dẫn tới hậu quả nào sau đây?
A. Thay đổi cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn. B. Sức ép lớn tới việc phát triển kinh tế - xã hội.
C. Suy giảm tài nguyên thiên nhiên và môi trường.	D. Nâng cao chất lượng cuộc sống.
Câu 76: Ở nông thôn, tình trạng thiếu việc làm nghiêm trọng hơn thành thị vì
A. kinh tế nông thôn phát triển chậm hơn thành thị. B. sản xuất nông nghiệp nước ta mang tính thời vụ.
C. chất lượng lao động nông thôn thấp hơn thành thị. D. nông thôn tập trung trên 80% lao động của nước ta.
Câu 77: Địa hình ven biển nước ta đa dạng chủ yếu do tác động kết hợp của
A . thủy triều, độ mặn nước biển và các dãy núi ra sát biển.
B. sóng biển, thủy triều, sông ngòi và vận động kiến tạo.
C. các vùng núi giáp biển và vận động nâng lên, hạ xuống.
D. sóng biển, thủy triều, độ mặn của biển và thềm lục địa.
Câu 78: Đâu không phải nhiệm vụ chung của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường ở nước ta?
A. Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu đời sống và sản xuất của con người.
B. Duy trì các hệ sinh thái và các quá trình sinh thái chủ yếu quyết định đời sống con người.
C. Cân bằng giữa phát triển dân số với khả năng sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.
D. Đảm bảo việc bảo vệ tài nguyên môi trường đi đôi với sự phát triển bền vững.
Câu 79: Khí hậu tác động đến sông ngòi nước ta thể hiện rõ qua
A. lưu lượng nước, độ dốc của con sông, hướng chảy, mật độ sông.
B. tốc độ dòng chảy, hướng chày của sông, mật độ và mạng lưới.
C. mạng lưới, hướng chảy, mật độ, chế độ nước sông, tốc độ sông.
D. mật độ, mạng lưới, tổng lượng nước, phù sa, chế độ nước sông.
Câu 80: Giả sử một tàu biển đang ở biển Đông, có vị trí cách đường cơ sở của vùng biển nước ta 30 hải lí, vậy con tàu đó cách đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta bao nhiêu m?
A. 33 336 m.	B. 305 246 m.	C. 505 400 m.	D. 55 560 m.
 	HẾT  	
(Thí sinh được phép sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam)
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